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UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH: Y HỌC CỔ TRUYỀN 

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2391/QĐ-CĐYT ngày 13/10 / 2023 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Y tế An Giang 

 

1. Yêu cầu về kiến thức và năng lực: 

1.1. Kiến thức chung: 

- Có kiến thức về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; 

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và xã hội để tiếp thu 

kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ; 

- Có kiến thức về Giáo dục quốc phòng, có ý thức bảo vệ Tổ quốc; Nắm vững 

được chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước. 

1.2. Kiến thức chuyên ngành: Nắm chắc và vận dụng được: 

- Có kiến thức cơ bản về khoa học cơ sở: Giải phẫu sinh lý; Vi ký sinh trùng; 

sinh học di truyền; Dược lý; Dinh dưỡng; Vệ sinh phòng bệnh; Truyền thông 

giáo dục sức khỏe; Y đức, tổ chức và quản lý y tế, ....; 

- Có kiến thức cơ bản về các nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và dự phòng 

một số bệnh thường gặp trong các chuyên khoa Nội, Ngoại, Sản, Nhi, và 

Truyền nhiễm;  

- Giải thích được cấu trúc giải phẫu, chức năng sinh lý của các cơ quan, bộ phận 

trên cơ thể người; 

- Đánh giá được sự tác động của virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, các tác nhân vật 

lý, tác nhân hóa học, vai trò của di truyền lên cơ thể; 

- Phát hiện được những trường hợp cấp cứu thường gặp tại tuyến y tế cơ sở; 
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- Hiểu được công dụng của các loại dược liệu thường dùng, một số bài thuốc y 

học cổ truyền; 

- Mô tả được các phương pháp bào chế cơ bản của dược liệu y học cổ truyền; 

- Mô tả được hệ thống kinh lạc, xác định đúng vị trí và trình bày được tác dụng 

của các huyệt thường dùng, giải thích các nguyên tắc chọn huyệt trong điều 

trị; 

- Giải thích được kỹ thuật châm, điện châm, kỹ thuật cứu và các thủ thuật bổ tả; 

- Mô tả được các động tác xoa bóp tác động lên da, cơ, xương khớp và huyệt. 

Giải thích tác dụng, chỉ định, chống chỉ định của xoa bóp để áp dụng phù hợp 

trong điều trị và phòng bệnh; 

- Giải thích được các nguyên tắc, phương pháp, tác dụng, chỉ định và chống chỉ 

định của dưỡng sinh. Mô tả được các động tác dưỡng sinh cơ bản; 

- Trình bày và giải thích được các bước thăm khám, chẩn đoán, nguyên tắc điều 

trị, tiên lượng và dự phòng một số bệnh thường gặp theo y học cổ truyền; 

- Phát hiện được các triệu chứng y học cổ truyền thường gặp trên lâm sàng; 

- Trình bày được các nguyên tắc đạo đức liên quan đến chăm sóc sức khỏe và 

trách nhiệm pháp lý của nghề y; 

2. Yêu cầu về kỹ năng: 

2.1.  Kỹ năng cứng: 

- Khám và điều trị bệnh và chứng bệnh thông thường trong phạm vi quy định 

của phân tuyến kỹ thuật bằng YHCT, kết hợp Y học hiện đại và YHCT. 

- Thực hiện thành thạo các quy trình kỹ thuật châm, điện châm, cứu, giác hơi 

trong điều trị một số bệnh thông thường; 

- Thực hiện thành thạo các động tác dưỡng sinh cơ bản, lựa chọn động tác và 

hướng dẫn được cho từng bệnh nhân cụ thể để phòng và trị bệnh; 

- Thực hiện thành thạo các động tác xoa bóp, bấm huyệt để phòng và điều trị 

bệnh; 

- Tham gia công tác hành chính, quản lý hồ sơ sổ sách, bệnh án 

- Thực hiện sơ cứu và cấp cứu ban đầu các bệnh cấp cứu, các vết thương thông 

thường, các tai nạn và thảm họa xảy ra tại địa phương.  
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- Thừa kế các phương pháp, kinh nghiệm, bài thuốc chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền từ nhân dân địa phương. 

- Chế biến và bào chế một số dạng thuốc YHCT. 

- Giáo dục, hướng dẫn và vận động nhân dân nuôi trồng, khai thác, chế biến một 

số các cây, con để làm nguyên liệu thuốc và sử dụng để chữa một số bệnh và 

chứng tại nhà 

- Hướng dẫn nhân dân thực hiện các kỹ thuật phục hồi chức năng bằng YHCT 

- Tham gia các hoạt động chuyên môn khác như: 

+ Tư vấn cho các cá nhân và gia đình trong cộng đồng về các vấn đề sức khỏe 

và bảo vệ sức khỏe 

+ Thực hiện các chương trình y tế quốc gia tại địa phương 

+ Quản lý và bảo quản thuốc, dụng cụ, trang thiết bị y tế của Trạm y tế 

+ Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá công tác YHCT tại địa phương 

+ Thực hiện luật bảo vệ sức khỏe nhân dân và các quy định về chuyên môn của 

Bộ Y tế 

2.2. Kỹ năng mềm: 

- Kỹ năng giao tiếp tốt với người bệnh, gia đình và hợp tác tốt với các thành 

viên trong nhóm chăm sóc bằng y học cổ truyền để đảm bảo quyền, lợi ích và 

vì sự an toàn của người bệnh. 

- Kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm với đồng nghiệp và với các ban ngành, 

đoàn thể để thực hiện tốt công tác quản lý trạm y tế và truyền thông giáo dục 

sức khỏe. 

- Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người bệnh bằng 

y học cổ truyền 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc theo vùng, miền trong giao tiếp. 

- Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc 

3. Yêu cầu về thái độ: 

- Tinh thông nghề nghiệp, tận tụy phục vụ người bệnh, cộng đồng và đóng góp 

vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; 
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- Trung thực, khách quan, có ý thức làm việc nghiêm túc, hiệu quả trong thực 

hành nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, hợp tác 

với các thành viên nhóm chăm sóc. 

- Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành; Phát huy các kinh nghiệm 

của nền YHCT, biết trân trọng kiến thức, kinh nghiệm của người xưa trong y 

học, biết kết hợp YHCT với y học hiện đại. 

- Khiêm tốn học tập đồng nghiệp và tự học để không ngừng nâng cao trình độ; 

- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ yêu cầu của nghề nghiệp; 

- Tôn trọng quyền của người bệnh. 

- Thể hiện tính chuyên nghiệp và phát triển nghề nghiệp liên tục trong thực hành 

chắm sóc sức khỏe. 

- Khẩn trương tích cực trong việc chăm sóc và cấp cứu người bệnh. 

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các cơ sở Trạm y tế xã/ 

phường/ thị trấn, Trung tâm y tế huyện/ thị xã/ thành phố, bệnh viện Y học cổ 

truyền; các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập. 

5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường: 

- Khả năng tự đào tạo cho bản thân ngày càng hoàn thiện và cập nhật kiến thức, 

kỹ năng nghề liên tục. 

- Khả năng học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc 

trong nhóm ngành nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo./. 
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UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH: Y SĨ ĐA KHOA 

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2391/QĐ-CĐYT ngày 13/10 / 2023 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Y tế An Giang 

 

1. Yêu cầu về kiến thức và năng lực: 

1.1. Kiến thức chung: 

- Có kiến thức về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; 

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và xã hội để tiếp thu 

kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ; 

- Có kiến thức về Giáo dục quốc phòng, có ý thức bảo vệ Tổ quốc; Nắm vững 

được chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước. 

1.2. Kiến thức chuyên ngành: Nắm chắc và vận dụng được: 

- Có kiến thức cơ bản về khoa học cơ sở: Giải phẫu sinh lý; Vi ký sinh trùng; 

sinh học di truyền; Dược lý; Dinh dưỡng; Vệ sinh phòng bệnh; Truyền thông 

giáo dục sức khỏe; Y đức, tổ chức và quản lý y tế, ....; 

- Có kiến thức cơ bản về các nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng, chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng một số bệnh thường gặp trong các chuyên khoa Nội, 

Ngoại, Sản, Nhi, và Truyền nhiễm;  

- Trình bày và vận dụng được những kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã 

hội, y học cơ sở và y học lâm sàng trong thực hành nghề nghiệp và chăm sóc 

bệnh nhân; 

- Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về cách phát hiện, biện pháp can 

thiệp và dự phòng các vấn đề sức khỏe cộng đồng; Áp dụng kiến thức về sự 
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tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người trong việc duy 

trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe; 

2. Yêu cầu về kỹ năng: 

2.1.  Kỹ năng cứng: 

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng khám bệnh, chẩn đoán và điều trị một số 

bệnh, chứng bệnh thường gặp trong phạm vi quy định của phân tuyến kỹ thuật. 

Hướng dẫn nhân dân sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. 

- Áp dụng Y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại  đặc biệt là các phương pháp 

chữa bệnh không dùng thuốc trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

- Hướng dẫn và tư vấn nhân dân thực hiện vệ sinh phòng bệnh. Tham gia truyền 

thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn về các vấn đề sức khỏe cho cộng đồng. 

- Thực hiện các chương trình Y tế tại địa phương. 

- Phát hiện sớm và xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu tại tuyến y tế cơ sở 

phù hợp chức năng người Y sĩ đa khoa; đảm bảo chăm sóc liên tục, an toàn và 

hiệu quả. 

- Tham gia sơ cứu các tai nạn và thảm họa xảy ra tại địa phương. 

- Làm được một số thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế, chăm sóc bệnh nhân tại 

nhà và phục hồi chức năng tại cộng đồng. 

- Chuyển tuyến trên kịp thời các bệnh vượt quá quy định và khả năng giải quyết 

ở tuyến y tế cơ sở. 

- Quản lý trạm y tế xã, y tế cơ quan, xí nghiệp, y tế trường học. 

2.2. Kỹ năng mềm: 

- Kỹ năng giao tiếp tốt với người bệnh, gia đình và hợp tác tốt với các thành 

viên trong nhóm chăm sóc để đảm bảo quyền, lợi ích và vì sự an toàn của 

người bệnh.. 

- Kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm với đồng nghiệp và với các ban ngành, 

đoàn thể để thực hiện tốt công tác quản lý trạm y tế và truyền thông giáo dục 

sức khỏe. 

- Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và thực hành có bằng chứng về lĩnh vực chăm 

sóc sức khỏe người bệnh 
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- Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt 

Nam. Đọc hiểu được nội dung của các văn bản viết về Y học và hướng dẫn sử 

dụng thuốc bằng tiếng Anh. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc sử dụng được tiếng dân tộc theo vùng, miền trong giao tiếp. 

- Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc 

3. Yêu cầu về thái độ: 

- Tinh thông nghề nghiệp, tận tụy phục vụ người bệnh, cộng đồng và đóng góp 

vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; 

- Trung thực, khách quan, có ý thức làm việc nghiêm túc, hiệu quả trong thực 

hành nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, hợp tác 

với các thành viên nhóm chăm sóc. 

- Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành; 

- Khiêm tốn học tập đồng nghiệp và tự học để không ngừng nâng cao trình độ; 

- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ yêu cầu của nghề nghiệp; 

- Tôn trọng quyền của người bệnh. 

- Thể hiện tính chuyên nghiệp và phát triển nghề nghiệp liên tục trong thực hành 

chắm sóc sức khỏe. 

- Khẩn trương tích cực trong việc chăm sóc và cấp cứu người bệnh. 

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các cơ sở y tế tuyến xã, 

phường và các cơ sở khám chữa bệnh...; làm nhiệm vụ y tế trong các trường 

học, khu công nghiệp, nhà máy theo quy chế tuyến dụng công chức, viên chức 

và người lao động của Nhà nước; các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập. 

5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường: 

- Khả năng tự đào tạo cho bản thân ngày càng hoàn thiện và cập nhật kiến thức, 

kỹ năng nghề liên tục. 

- Khả năng học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc 

trong nhóm ngành nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo./. 

 


